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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá sự phát triển toàn diện, bền vững của một quốc gia. Về mặt lý luận, việc nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới chưa được thường xuyên, đặc biệt là các đề tài chuyên sâu và có nhiều vấn đề mới nảy sinh trong điều kiện và tình hình hiện nay. Để thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững đất nước, việc gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa cần phải được nghiên cứu sâu và luận giải một cách khách quan, toàn diện.  Về mặt thực tiễn, ở Việt Nam, trong thời kỳ đổi mới, mặc dù đã nhiều lần khẳng định tư tưởng về sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa. Song, trên thực tế, chúng ta mới chỉ tập trung nhiều cho đổi mới và tăng trưởng kinh tế, chưa quan tâm thực sự và tương xứng việc phát triển văn hóa, xây dựng con người. Đó chính là nguyên nhân sâu xa của tình trạng nảy sinh nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội về sự suy thoái tư tưởng, xuống cấp về đạo đức, lối sống, nguy cơ về sự phát triển của chủ  nghĩa thực dụng ngày càng lớn. Như vậy, có thể thấy sự thiếu đồng bộ, chưa tương xứng giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa vẫn còn là vấn đề bức xúc, cấp thiết đòi hỏi cần có sự nghiên cứu sâu sắc và toàn diện hơn nữa cả về mặt lý luận và thực tiễn. Do đó, chúng tôi chọn “Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới” là đề tài luận án nghiên cứu. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích: Từ những luận giải lý luận về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, luận án làm rõ thực trạng tác động qua lại giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam, đồng thời đề xuất quan điểm và giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Thứ nhất, luận giải một số vấn đề lý luận chung về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa; Thứ hai, phân tích, làm rõ thực trạng thành tựu và hạn chế trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời gian qua và nguyên nhân của thực trạng đó; Thứ ba, đề xuất quan điểm,  giải pháp mang tính định hướng nhằm giải quyết có hiệu quả mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu: mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam hiện nay. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu: về không gian là ở Việt Nam, về thời gian là trong thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 đến nay).

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

4.1. Cơ sở lý luận: Luận án được thực hiện dựa trên cơ sở lý luận của lý thuyết cổ điển về tăng trưởng kinh tế, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, các công trình khoa học nghiên cứu về mối quan hệ giữa giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

4.2. Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu và trình bày luận án, tác giả sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử: lịch sử logic, phân tích, tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp khái quát hóa, tiếp cận hệ thống, phương pháp tiếp cận tổng hợp và liên ngành để phân tích việc giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa…

5. Đóng góp mới của luận án

Thứ nhất, luận án góp phần làm rõ khái niệm mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, chủ thể giải quyết và các nhân tố ảnh hưởng tới việc giải quyết  mối quan hệ này ở Việt Nam; Thứ hai, luận án phân tích, làm rõ thực trạng những thành tựu và hạn chế, đồng thời nêu lên các nguyên nhân của thực trạng giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; Thứ ba, luận án đề xuất một số quan điểm và giải pháp giải quyết có hiệu quả mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

6. Ý nghĩa của luận án

6.1. Về lý luận:Luận án góp phần hoàn thiện hơn cách hiểu về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam hiện nay.

6.2. Về thực tiễn:Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc tư vấn hoạch định các chính sách về kinh tế và văn hóa của Đảng và Nhà nước, phục vụ nghiên cứu và giảng dạy triết học về mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và văn hóa.

7. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các bài viết của tác giả và tài liệu tham khảo, luận án được trình bày trong 4 chương 11 tiết.

Chương 1

TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ 
LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1.1. Các công trình nghiên cứu vấn đề lý luận chung về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa

Qua khảo sát một số công trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy các công trình trên nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa và mối quan hệ giữa chúng từ nhiều phương diện khác nhau dưới góc độ kinh tế hay văn hóa, hoặc triết học… Về mặt lý luận, có thể khái quát lại, các công trình trên đã đưa ra cách hiểu về tăng trưởng kinh tế, các yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa và nội dung của phát triển văn hóa. Đặc biệt trong khái niệm văn hóa và phát triển văn hóa có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Trong luận án này, NCS lựa chọn khái niệm văn hóa theo cách hiểu truyền thống, nghĩa là các giá trị tạo nên đời sống tinh thần của con người, bao gồm tư tưởng, đạo đức, lối sống và giáo dục. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa chưa thấy có công trình nào đề cập tới khái niệm và chưa có tác giả nào chỉ ra nhân tố ảnh hưởng tới việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa; chưa đề cập tới chủ thể của việc giải quyết mối quan hệ này. 

1.2. Các công trình nghiên cứu về thực trạng giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam 

Qua khảo cứu các công trình nghiên cứu về thực trạng việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới chủ yếu là các bài báo nghiên cứu. Đây là một vấn đề khá rộng và có nhiều quan điểm khác nhau và chưa có nhiều công trình., do đó chưa thể hiện được đầy đủ thực trạng của vấn đề này. Hướng nghiên cứu về thực trạng của mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, tất cả các công trình đều đưa ra mặt thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của thực trạng đó. Thực trạng  nghịch lý tăng trưởng kinh tế nhưng lại bị suy thoái, xói mòn các giá trị văn hóa truyền thống ngày càng gia tăng ở nước ta là một hiện tượng đáng báo động trong phát triển đất nước.

1.3. Các công trình nghiên cứu về quan điểm chỉ đạo và giải pháp giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa

Qua các công trình nghiên cứu trên, có thể khẳng định, để nâng cao hiệu quả giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở nước ta có nhiều ý kiến. Các công trình đề cập tới các giải pháp nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa chưa có nhiều. Hệ thống các giải pháp các tác giả đưa ra nhằm những mục đích khác nhau do đó không giống nhau. Khi đưa ra các giải pháp, yếu tố chủ thể thực hiện các giải pháp này tại các công trình còn khá mờ nhạt. 
1.4. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án
Thứ nhất, luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu khái niệm mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa. Thứ hai, luận án tiếp tục nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới mối quan hệ này. Thứ ba, luận án đưa ra chủ thể giải quyết mối quan hệ trên. Thứ tư, luận án nghiên cứu nội dung của mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa. Thứ năm, luận án đánh giá những thành tựu đạt được, những mặt còn hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những bất cập và một số vấn đề đặt ra trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.Thứ sáu, luận án tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo và giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở nước ta hiện nay.

Chương 2

MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ 

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN

2.1. Khái niệm tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa

2.1.1. Khái niệm tăng trưởng kinh tế 

Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về quy mô sản lượng nền kinh tế, gia tăng thu nhập của người dân trong một thời gian nhất định của một quốc gia, một vùng hay một ngành kinh tế. Trong phạm vi luận án này, tăng trưởng kinh tế được khảo sát dưới phương diện sau: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP – Gross domestic Product), Thu nhập bình quân trên đầu người (GDP/người). 

2.1.2. Khái niệm phát triển văn hóa

Phát triển văn hóa là quá trình vận động theo chiều hướng đi lên của các giá trị nền tảng tinh thần của xã hội do con người sáng tạo ra nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của con người và xã hội, hoàn thiện, nâng cao xác lập các giá trị Chân – Thiện – Mỹ, hướng tới phát triển toàn diện con người. Nội dung của phát triển văn hóa phụ thuộc vào cách hiểu văn hóa theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp. Trong luận án này, với cách nghiên cứu về văn hóa theo nghĩa hẹp (văn hóa không bao hàm văn minh), NCS tập trung phân tích phát triển văn hóa theo các khía cạnh sau: Phát triển con người; Phát triển và xây dựng môi trường văn hóa; Phát triển giáo dục - đào tạo.

2.1.3. Khái niệm mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa

Có thể hiểu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa là mối quan hệ nội tại, tất yếu mang tính quy định, ràng buộc, tác động dẫn tới biến đổi lẫn nhau giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa. Trong sự tương tác ấy có các yếu tố văn hóa trong kinh tế và các yếu tố kinh tế trong văn hóa tạo nên sự hài hòa, đồng bộ làm tiền đề cho sự phát triển toàn diện, bền vững đất nước. 

Chủ thể của tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa đều là con người và có mục tiêu vì con người. Chủ thể nhận thức và giải quyết mối quan hệ này ở nước ta là Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước Việt Nam; toàn bộ nhân dân trong việc thực hiện mối quan hệ này.  Việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới chịu sự tác động của các yếu tố khách quan và các yếu tố chủ quan nhất định.
2.2. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của thời kỳ đổi mới

2.2.1. Bối cảnh thời kỳ đổi mới và tính tất yếu phải gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa ở Việt Nam

Quá trình đổi mới của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quốc tế và trong nước vô cùng phức tạp. Trên lĩnh vực kinh tế, nước ta tiến hành chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên lĩnh vực văn hóa, nước ta xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Chúng ta xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng các chuẩn mực của nền văn hóa này chưa được phát triển đồng bộ. Có thể nhận thấy, một thực tế khắc nghiệt diễn ra cùng với sự tăng trưởng kinh tế là sự suy thoái về đời sống tinh thần, đặc biệt trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống. Tất cả những vấn đề trên đòi hỏi tất yếu Việt Nam phải thực hiện mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới.

2.2.2. Nội dung mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2.2.2.1. Tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa không tách rời nhau, trong kinh tế có văn hóa và trong văn hóa có kinh tế. 

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa là mối quan hệ nội tại, mang tính bản chất, phải được giải quyết một cách đúng đắn, hài hòa. Kinh tế và văn hóa phải phát triển tương xứng, thể hiện chất lượng của sự phát triển kinh tế - xã hội. 

2.2.2.2. Tăng trưởng kinh tế là nền tảng vật chất, là động lực có vai trò quyết định và mạnh mẽ tới sự phát triển văn hóa

Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế giữ vai trò là cơ sở, là điều kiện vật chất cho phát triển văn hóa.Thứ hai, tăng trưởng kinh tế tạo ra nền sản xuất phát triển, đẩy mạnh quá trình giao lưu, hợp tác, hội nhập khu vực, quốc tế tạo môi trường và là điều kiện để giao lưu, tiếp biến và phát triển văn hóa. Thứ ba, tăng trưởng kinh tế là tiền đề hình thành những giá trị mới trong quá trình định hướng và phát triển văn hóa. Đồng thời cần nhận thấy nếu tăng trưởng kinh tế kém sẽ kìm hãm sự phát triển của văn hóa trong những điều kiện nhất định.

2.2.2.3. Phát triển văn hóa giữ vai trò là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, là động lực và là nhân tố điều tiết cho tăng trưởng kinh tế

Thứ nhất, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần cho tăng trưởng kinh tế. Thứ hai, phát triển văn hóa là mục tiêu của tăng trưởng kinh tế. Thứ ba, phát triển văn hóa là động lực và trở thành nhân tố tham gia trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế. Thứ tư, phát triển văn hóa là nhân tố điều tiết trong tăng trưởng kinh tế.Tuy nhiên, nếu văn hóa không phát triển có thể gây ra sự kìm hãm tăng trưởng kinh tế trong những hoàn cảnh, điều kiện cụ thể. 

Tiểu kết chương 2
Về một số vấn đề lý luận, luận án tìm hiểu và phân tích khái niệm tăng trưởng kinh tế, khái niệm phát triển văn hóa, khái niệm mối quan hệ, khái niệm và nội dung mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa đặt trong bối cảnh thời kỳ đổi mới của Việt Nam là những cơ sở lý luận cần thiết để nghiên cứu đề tài.

Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về quy mô sản lượng, gia tăng thu nhập của nền kinh tế trong một thời gian nhất định của một quốc gia, một vùng hay một ngành kinh tế. Quá trình tăng trưởng kinh tế không chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất ngày càng cao mà còn là cơ sở, là điều kiện tất yếu để nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Tăng trưởng kinh tế cần hướng tới phương thức bền vững, nghĩa là tăng trưởng đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không làm tổn hại tới môi trường và hài hòa với phát triển văn hóa. Mục tiêu cao nhất của tăng trưởng kinh tế cuối cùng phải đạt tới chính là văn hóa: tăng trưởng kinh tế vì con người, xã hội loài người. 

Phát triển văn hóa là quá trình vận động theo chiều hướng đi lên của các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của con người và xã hội, hoàn thiện, nâng cao xác lập các giá trị Chân – Thiện – Mỹ hướng tới phát triển toàn diện con người. Nói cách khác phát triển văn hóa với tư cách là nền tảng tinh thần của xã hội là hướng tới xây dựng một xã hội tiến bộ và nhân văn, nâng cao đời sống tinh thần, đảm bảo các tiêu chuẩn đạo đức, thẩm mỹ, lối sống theo Chân – Thiện – Mỹ. Điểm chạm giữa phát triển văn hóa và tăng trưởng kinh tế chính là mục đích cuối cùng – hướng tới sự phát triển cho con người và vì con người.

Mối quan hệ là sự quy định, tác động của các yếu tố, bộ phận trong cùng một sự vật hiện tượng hay giữa các sự vật, hiện tượng với nhau, mà sự biến đổi của yếu tố,  sự vật, hiện tượng này tác động gây nên những biến đổi tới yếu tố, sự vật, hiện tượng kia và ngược lại. Theo đó, có thể hiểu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa là mối quan hệ nội tại, tất yếu mang tính quy định, ràng buộc, tác động dẫn tới biến đổi lẫn nhau giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa. Trong sự tương tác ấy có các yếu tố văn hóa trong kinh tế và các yếu tố kinh tế trong văn hóa tạo nên sự hài hòa, đồng bộ làm tiền đề cho sự phát triển toàn diện, bền vững đất nước. Chủ thể nhận thức và giải quyết mối quan hệ này là Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam. 

Tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa có mối quan hệ biện chứng với nhau. Đó là hai phương diện cơ bản của phát triển xã hội nói chung. Chúng có sự gắn bó, quan hệ mật thiết với nhau. Đó là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Trong đó, tăng trưởng kinh tế có vai trò quyết định, là nền tảng, cơ sở vật chất, nội lực cho phát triển văn hóa. Ngược lại, phát triển văn hóa có tính độc lập tương đối, có thể tác động ngược trở lại kinh tế. Mối quan hệ này nếu hài hòa với nhau thì sẽ là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển xã hội và ngược lại. Thực hiện gắn kết tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa là yêu cầu  nội tại của sự phát triển, đặc biệt trong điều kiện hiện nay của Việt Nam.

Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới (từ năm 1986), chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đi đôi với xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ở đó, tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa không tách rời nhau, trong kinh tế có văn hóa và trong văn hóa có kinh tế. Tăng trưởng kinh tế là nền tảng vật chất, là động lực có vai trò quyết định và mạnh mẽ tới sự phát triển văn hóa. Văn hóa, với tư cách là nền tảng tinh thần của xã hội trở thành mục tiêu, động lực và điều tiết đối với tăng trưởng kinh tế. Thực hiện tốt mối quan hệ này là điều kiện tiên quyết để Việt Nam vững bước trên con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa đã chọn.
Chương 3
 GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

3.1. Thành tựu trong giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

3.1.1. Tăng trưởng kinh tế tạo nền tảng vật chất, trở thành động lực cho sự phát triển văn hóa trong công cuộc đổi mới

3.1.1.1. Tăng trưởng kinh tế tạo điều kiện để xây dựng nhân cách con người Việt Nam về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Trong những thập kỷ qua, Việt Nam đã có mức tăng trưởng cao, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình vào năm 2010, tạo điều kiện gia tăng đầu tư vào mục tiêu xã hội, tiếp tục nâng cao chỉ số phát triển con người. Về tư tưởng, ở Việt Nam, chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định là nền tảng tư tưởng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. Về đạo đức, lối sống, cùng với sự đi lên của tăng trưởng kinh tế, nhân dân ta có nhiều biểu hiện tích cực trong đời sống văn hóa mới. 

3.1.1.2. Tăng trưởng kinh tế góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua đã tạo ra nhiều của cải vật chất tạo điều kiện cho những tổ chức xã hội, tập thể, các cá nhân tham gia vào xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống của cộng đồng. Ở đó, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức được cộng đồng xã hội đề cao, góp phần hình thành, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

3.1.1.3. Tăng trưởng kinh tế tạo cơ sở vật chất và điều kiện để phát triển giáo dục
Cùng với các mục tiêu về kinh tế, chính trị, giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu của Việt Nam. Trong những năm qua, kinh tế phát triển đã có những đầu tư về mặt vật chất cho phát triển giáo dục. Quy mô giáo dục, mạng lưới cơ sở giáo dục được phát triển. Chất lượng giáo dục và đào tạo có bước tiến bộ. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. 

3.1.2. Phát triển văn hóa giữ vai trò là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, là động lực và là nhân tố điều tiết cho tăng trưởng kinh tế

3.1.2.1. Phát triển văn hóa với vai trò là nền tảng tinh thần cho xã hội, góp phần củng cố những tiền đề, điều kiện sinh tồn và phát triển của dân tộc

 Sự sinh tồn, phát triển của một dân tộc dựa vào những chuẩn mực, tiêu chí, văn hóa bản sắc được hình thành và vun đắp trong lịch sử tạo nên sức mạnh nội sinh giúp dân tộc đó bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển văn hóa góp phần giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của sự phát triển kinh tế thị trường. 

3.1.2.2. Phát triển văn hóa với sự tham gia trực tiếp của các nhân tố con người, giáo dục - đào tạo đã cung cấp nguồn lực nội sinh cho quá trình tăng trưởng kinh tế.

Nguồn lực con người, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao với vai trò là nhân tố quan trọng, là chủ thể sáng tạo ra văn hóa đồng thời cũng là nguồn lực quyết định trong tăng trưởng kinh tế. Con người Việt Nam trong điều kiện, tình hình mới được xây dựng với bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lòng yêu nước nồng nàn, trí tuệ, cần cù, sáng tạo, nhân ái, khoan dung… đã và đang trở thành động lực to lớn để tăng trưởng kinh tế và phát triển đất nước. 

3.2. Hạn chế trong giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa

3.2.1. Mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam chủ yếu theo chiều rộng, chưa bền vững, chưa tương xứng với vai trò là cơ sở vật chất, động lực cho phát triển văn hóa
Nghiên cứu sâu vào cấu trúc của mô hình tăng trưởng hiện nay của nước ta cho thấy còn nhiều yếu kém cũng như những nghịch lý cần khắc phục. Yếu kém rất dễ nhận thấy đó là nền kinh tế mới đạt tới trình độ tăng về quy mô theo chiều rộng còn chất lượng tăng trưởng lại rất thấp, tăng trưởng kinh tế không đi kèm giảm bất bình đẳng xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, ô nhiễm môi trường gia tăng… 

3.2.2. Phát triển văn hóa với những biểu hiện suy thoái tư tưởng, xuống cấp về đạo đức và bất cập trong giáo dục kìm hãm  tăng trưởng kinh tế

Trong xây dựng tư tưởng, một bộ phận không nhỏ nhân dân và cán bộ Đảng viên biểu hiện ở sự suy thoái về chính trị, tư tưởng. Về lĩnh vực xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức, lối sống có nhiều vấn đề nhức nhối gây mất ổn định chính trị xã hội, ảnh hưởng không tốt tới việc phát triển con người như chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, cửa quyền, lối sống phi nhân tính, tệ nạn xã hội gia tăng, bạo lực gia đình, bạo lực giới trẻ… Trong giáo dục - đào tạo, quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu chưa được quán triệt đúng mức ở các cấp quản lý và chỉ đạo giáo dục. Tư duy giáo dục chậm đổi mới, công tác quản lý giáo dục còn nhiều bất cập. hệ thống luật pháp và các chính sách về giáo dục chưa hoàn chỉnh. 

3.3. Nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế và một số vấn đề đặt ra trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

3.3.1. Nguyên nhân của những thành tựu

Thứ nhất, nhận thức đúng đắn, đổi mới tư duy lý luận của Đảng về sự gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa. Thứ hai, sự quản lý và điều hành có hiệu quả của Nhà nước. Thứ ba, sự đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia của nhân dân. Thứ tư, xu thế hội nhập quốc tế. Thứ năm, sự phát triển bùng nổ của khoa học – công nghệ, thông tin.

3.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế

Thứ nhất, việc nhận thức và triển khai thực hiện quan điểm gắn kết tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa còn chưa đồng bộ và triệt để. Thứ hai, công tác quản lý của Nhà nước chậm được đổi mới, còn bất cập. Thứ ba, điều kiện thực tiễn của Việt Nam còn nhiều khó khăn, hạn chế. Thứ tư, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chưa quan tâm đúng mức. Thứ năm, xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế về kinh tế và văn hóa có nhiều thách thức. 
3.3.3. Một số vấn đề đặt ra trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Mâu thuẫn giữa xu hướng tuyệt đối hóa vai trò của tăng trưởng kinh tế, đánh giá chưa đúng tầm quan trọng của phát triển văn hóa với yêu cầu tất yếu phải giải quyết mối quan hệ này một cách hài hòa, cân đối. Mâu thuẫn giữa tiềm năng, vị trí, vai trò của tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa với thành tựu đạt được trong lĩnh vực này chưa cân xứng, chưa hài hòa, chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và phát triển bền vững đất nước. Mâu thuẫn giữa yêu cầu đẩy mạnh phát triển văn hóa với hạn chế về đầu tư, điều kiện, cơ sở vật chất cho lĩnh vực văn hóa.
Tiểu kết chương 3

Sau 30 năm thực hiện đổi mới, thực trạng giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam đạt được những kết quả bước đầu. Thành tựu của việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới được đánh giá như sau: (1) Tăng trưởng kinh tế tạo ra nền tảng vật chất, là động lực cho sự phát triển văn hóa trong công cuộc đổi mới được phân tích từ các khía cạnh: Tăng trưởng kinh tế tạo điều kiện để xây dựng nhân cách con người Việt Nam về tư tưởng, đạo đức, lối sống; Tăng trưởng kinh tế góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Tăng trưởng kinh tế tạo cơ sở vật chất và điều kiện để phát triển giáo dục. (2) Phát triển văn hóa giữ vai trò là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, là động lực và là nhân tố điều tiết cho tăng trưởng kinh tế được phân tích như sau: phát triển văn hóa với vai trò là nền tảng tinh thần cho xã hội, góp phần củng cố những tiền đề, điều kiện sinh tồn và phát triển  của dân tộc; Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chịu sự ảnh hưởng, quy định của các mục tiêu phát triển văn hóa; Phát triển văn hóa với sự tham gia trực tiếp của các nhân tố con người, giáo dục đào tạo đã cung cấp nguồn lực nội sinh cho quá trình tăng trưởng kinh tế. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở nước ta còn thể hiện một số điểm hạn chế: (1) Mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam theo chiều rộng, chưa bền vững, chưa tương xứng với vai trò là cơ sở vật chất, động lực cho phát triển văn hóa; (2) Phát triển văn hóa với những biểu hiện suy thoái tư tưởng, xuống cấp về đạo đức và bất cập trong giáo dục kìm hãm  tăng trưởng kinh tế.

Thành tựu và hạn chế trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bắt nguồn từ những nguyên nhân nhất định. Nguyên nhân của những thành tựu được xác định: Thứ nhất, nhận thức đúng đắn, đổi mới tư duy lý luận của Đảng về sự gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa là yếu tố quan trọng trong xác định đường lối, chiến lược, quyết sách phát triển đất nước. Thứ hai, sự quản lý và điều hành của Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, sự gắn kết giữa hai nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa đã bước đầu được chú trọng. Thứ ba, sự đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia vào việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa của nhân dân. Thứ tư, xu thế hội nhập quốc tế tạo điều kiện thực hiện gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa. Thứ năm, sự phát triển bùng nổ của khoa học – công nghệ, thông tin đã tạo điều kiện gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa. 

Bên cạnh đó, nguyên nhân dẫn tới những tồn tại, hạn chế trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở nước ta trong thời kỳ đổi mới được nêu lên: Thứ nhất, việc nhận thức và triển khai thực hiện quan điểm gắn kết  tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa còn chưa đồng bộ và triệt để. Thứ hai, công tác quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế và văn hóa chậm được đổi mới, việc thể chế hóa các quan điểm của Đảng về sự gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa còn bất cập. Thứ ba, điều kiện thực tiễn của Việt Nam còn nhiều khó khăn, hạn chế, ảnh hưởng tới việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa. Thứ tư, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chưa quan tâm đúng mức. Thứ năm, xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế về kinh tế và văn hóa có nhiều thách thức đối với việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở nước ta.

Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới là một vấn đề phức tạp và lâu dài, xuất hiện một số vẫn đề đặt ra như sau: (1) Mâu thuẫn giữa xu hướng tuyệt đối hóa vai trò của tăng trưởng kinh tế, đánh giá chưa đúng tầm quan trọng của phát triển văn hóa với yêu cầu tất yếu phải giải quyết mối quan hệ này một cách hài hòa, cân đối. (2) Mâu thuẫn giữa tiềm năng, vị trí, vai trò của tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa với thành tựu đạt được trong lĩnh vực này chưa cân xứng, chưa hài hòa, chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và phát triển bền vững đất nước. (3) Mâu thuẫn giữa yêu cầu đẩy mạnh phát triển văn hóa với hạn chế về đầu tư, điều kiện, cơ sở vật chất cho lĩnh vực văn hóa. Những mâu thuẫn này cũng như những tồn tại hạn chế cần được xem xét và giải quyết kịp thời bằng các giải pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện giải quyết có hiệu quả mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa. 

Chương 4
GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 
VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ GIẢI PHÁP
4.1. Quan điểm chỉ đạo giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

4.1.1. Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng nhanh kết hợp hài hòa với xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhằm mục tiêu phát triển bền vững đất nước

Tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa đều hướng tới mục tiêu cao nhất đó là sự phát triển toàn diện, bền vững, vì con người. Sự hài hòa, cân đối giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa là tiền đề, điều kiện cơ bản, tiên quyết, là nhu cầu đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, là quy luật nội tại cho sự phát triển của Việt Nam trong thời đại mới. 
4.1.2. Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa có hiệu quả, phát huy đồng thời vai trò của văn hóa và kinh tế trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hội nhập và giao lưu quốc tế

Đảm bảo gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng chỉnh đốn Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa – nền tảng tinh thần của xã hội, tạo nên sự phát triển đồng bộ của cả ba lĩnh vực trên chính là điều kiện quyết định đảm bảo cho sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước. 
 4.2. Một số giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

  4.2.1. Nâng cao nhận thức, hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa

Nâng cao nhận thức của Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân. Thể chế hóa các quan điểm của Đảng thành hệ thống các chính sách, luật pháp toàn diện trong đó có sự thống nhất giữa các chính sách kinh tế trong văn hóa và chính sách văn hóa trong kinh tế.

4.2.2. Tạo nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa

Về nguồn nhân lực, trong điều kiện hiện nay, việc tăng số lượng đào tạo người lao động cần thiết phải chú ý đến cả mặt chất và mặt lượng, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện đảm bảo cho sự phát triển bền vững và nhanh chóng của nền kinh tế. Điều này có sự quyết định rất lớn từ công tác giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ. Về nguồn tài chính, cần tăng đầu tư của nhà nước đồng thời đẩy mạnh huy động các nguồn lực của xã hội xây dựng và khai thác đồng bộ hệ thống thiết chế, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của phương châm xã hội hóa các hoạt động kinh tế và văn hóa: để phát triển toàn diện và đồng bộ kinh tế và văn hóa trong sự nghiệp đổi mới. 

4.2.3. Thực hiện đổi mới đồng bộ trên lĩnh vực tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Tái cấu trúc mô hình kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn; phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế biển.

Đổi mới văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cần khẳng định nền tảng tư tưởng, cốt lõi của nền văn hóa mới là lý tưởng gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng đạo đức, lối sống trong sạch, thực hiện những chỉ tiêu phát triển con người. Tiếp tục nhân rộng các cuộc vận động phát triển đời sống văn hóa.
 4.2.4. Phát huy những yếu tố tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường tới phát triển văn hóa và xã hội

Trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước cần phát huy những tác động tích cực của kinh tế thị trường: Thứ nhất, tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường nước ta còn thể hiện ở chỗ tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, giáo dục, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thứ hai, về phân phối, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực hiện đa dạng hoá các hình thức phân phối. Thứ ba, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm xuất hiện các cơ sở kinh tế nhất định để cá nhân thực hiện sự tự do bình đẳng của mình, là cơ sở cho việc xác lập địa vị chủ thể của cá nhân. 

Bên cạnh những ưu điểm, kinh tế thị trường cũng bộc lộ những khuyết điểm cần hạn chế, khắc phục: Thứ nhất, kinh tế thị trường làm xuất hiện lối sống thực dụng, sùng bái đồng tiền. Thứ hai, kinh tế thị trường làm gia tăng các tệ nạn xã hội: tham ô công quỹ, buôn gian bán lậu, sản xuất hàng giả, tham nhũng, làm giàu bất hợp pháp,… Thứ ba, kinh tế thị trường làm cho chủ nghĩa cá nhân phát triển. Thứ tư, cơ chế thị trường chỉ phát huy tác dụng đầy đủ khi có cạnh tranh hoàn hảo, khi xuất hiện cạnh tranh không hoàn hảo, thì hiệu lực của cơ chế thị trường bị giảm. 

4.2.5. Tăng cường hội nhập quốc tế về kinh tế gắn với phát triển văn hóa và hội nhập văn hóa

Để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc tế về kinh tế và văn hóa trong thời gian tới cần hướng tới thực hiện các giải pháp: Thứ nhất là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò các cơ quan quản lý nhà nước trong hội nhập kinh tế, văn hóa quốc tế, tập hợp sức mạnh toàn dân, bảo đảm an ninh chính trị, ổn định xã hội. Thứ hai là, xây dựng, hoàn thiện, rà soát, củng cố, hoàn thiện một cách căn bản thể chế thực thi và giám sát thực hiện các nghị quyết, chủ trương liên quan đến hội nhập quốc tế. Thứ ba là, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác có tầm quan trọng chiến lược đối với sự phát triển và an ninh của đất nước. Thứ tư là, đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia, các hoạt động hợp tác văn hóa có quy mô, tầm cỡ khu vực, quốc tế. Thứ năm là, tiến hành cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, nâng cao trách nhiệm quản lý, chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước. Thứ sáu là, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thứ bảy là, cần tạo lập cơ chế, chính sách để thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài trên cả lĩnh vực kinh tế và văn hóa. Thứ chín là, gắn hội nhập kinh tế, văn hóa quốc tế với củng cố an ninh quốc phòng. 
Tiểu kết chương 4

Từ thực trạng của việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở nước ta trong thời kỳ đổi mới, luận án đề xuất quan điểm chỉ đạo và các giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả mối quan hệ trên. Luận án đưa ra 2 quan điểm chỉ đạo: (1) Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng nhanh kết hợp hài hòa với xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhằm mục tiêu phát triển bền vững đất nước; (2) Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa có hiệu quả, phát huy đồng thời vai trò của văn hóa và kinh tế trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hội nhập và giao lưu quốc tế. 

Trên cơ sở đó, luận án đưa ra 5 giải pháp: (1) Giải pháp về nâng cao nhận thức, hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ của trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa; (2) Giải pháp về nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa; (3) Thực hiện đổi mới đồng bộ trên lĩnh vực tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; (4) Phát huy những yếu tố tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường tới phát triển văn hóa và xã hội; (5) Tăng cường hội nhập quốc tế về kinh tế gắn với phát triển văn hóa và hội nhập văn hóa. Để giải quyết có hiệu quả mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa cần tiến hành đồng bộ tất cả các giải pháp trên. Cần có sự hợp sức của toàn Đảng, toàn dân với những bước đi và cách thức phù hợp với từng địa phương và trên phạm vi cả nước. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam là tiên phong trong việc định hướng, lựa chọn mục tiêu, chiến lược phát triển đất nước lâu dài, vai trò của Nhà nước là vô cùng quan trọng trong việc quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thực tế, cùng với sức mạnh tổng hợp của toàn dân sẽ góp phần giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam hiện nay. 
KẾT LUẬN

1. Luận án tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận về tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa: khái niệm tăng trưởng kinh tế, các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, khái niệm phát triển văn hóa, các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển văn hóa, khái niệm mối quan hệ, mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa. Từ đó, luận án phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của thời kỳ đổi mới. Luận án khái quát bối cảnh thời kỳ đổi mới và tính tất yếu phải gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa ở Việt Nam. Nội dung của mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được phân tích theo các khía cạnh sau: (1) Tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa không tách rời nhau, trong kinh tế có văn hóa và trong văn hóa có kinh tế; (2) Tăng trưởng kinh tế là nền tảng vật chất, là động lực có vai trò quyết định và mạnh mẽ tới sự phát triển văn hóa; (3) Phát triển văn hóa giữ vai trò là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, là động lực và là nhân tố điều tiết cho tăng trưởng kinh tế. Qua sự phân tích lý luận trên, có thể thấy mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa là mối quan hệ nội tại, tất yếu quy định sự vận động, phát triển của xã hội nói chung. Trong sự phát triển toàn diện và bền vững của một quốc gia không thể tách rời giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa. Kinh tế nghèo nàn sẽ không thể là cơ sở vật chất cho văn hóa phát triển. Ngược lại, văn hóa kém phát triển sẽ kìm hãm ở mức độ nhất định tới tăng trưởng kinh tế. Kinh tế và văn hóa cùng với chính trị và xã hội là những lĩnh vực quan trọng nhất của xã hội con người. Sự hài hòa, cân đối giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa là một trong những điều kiện cơ bản, tiên quyết để Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới. Ở đó, có sự đồng bộ, cân đối, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, có sự tham gia của các yếu tố kinh tế trong văn hóa và các yếu tố văn hóa trong kinh tế vì sự tiến bộ xã hội. Đảng ta xác định Việt Nam cần phải xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tăng trưởng nhanh, vừa phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ngang tầm thời đại. Định hướng chiến lược đó là đường lối chỉ đạo xuyên suốt của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. 
Từ đó, luận án khái quát quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Đảng ta luôn khẳng định, gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa là yêu cầu nội tại và tất yếu của thời kỳ đổi mới ở Việt Nam. Đó là một trong những biểu hiện của phát triển bền vững đất nước. 
2. Từ cơ sở lý luận nêu trên, luận án phân tích và làm rõ thực trạng và một số vấn đề đặt ra của việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỷ đổi mới. Trong 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận khi giải quyết mối quan hệ này: (1) Tăng trưởng kinh tế tạo ra nền tảng vật chất, là động lực cho sự phát triển văn hóa trong công cuộc đổi mới được phân tích từ các khía cạnh: Tăng trưởng kinh tế tạo điều kiện để xây dựng nhân cách con người Việt Nam về tư tưởng, đạo đức, lối sống; Tăng trưởng kinh tế góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Tăng trưởng kinh tế tạo cơ sở vật chất và điều kiện để phát triển giáo dục. (2) Phát triển văn hóa giữ vai trò là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, là động lực và là nhân tố điều tiết cho tăng trưởng kinh tế được phân tích như sau: phát triển văn hóa với vai trò là nền tảng tinh thần cho xã hội, góp phần củng cố những tiền đề, điều kiện sinh tồn và phát triển  của dân tộc; Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chịu sự ảnh hưởng, quy định của các mục tiêu phát triển văn hóa; Phát triển văn hóa với sự tham gia trực tiếp của các nhân tố con người, giáo dục đào tạo đã cung cấp nguồn lực nội sinh cho quá trình tăng trưởng kinh tế. 

Bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được, việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở nước ta còn thể hiện một số điểm hạn chế: (1) Mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam theo chiều rộng, chưa bền vững, chưa tương xứng với vai trò là cơ sở vật chất, động lực cho phát triển văn hóa; (2) Phát triển văn hóa với những biểu hiện suy thoái tư tưởng, xuống cấp về đạo đức và bất cập trong giáo dục kìm hãm  tăng trưởng kinh tế.

Thành tựu và hạn chế trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bắt nguồn từ những nguyên nhân nhất định. Nguyên nhân của những thành tựu được xác định: Thứ nhất, nhận thức đúng đắn, đổi mới tư duy lý luận của Đảng về sự gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa là yếu tố quan trọng trong xác định đường lối, chiến lược, quyết sách phát triển đất nước. Thứ hai, sự quản lý và điều hành của Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, sự gắn kết giữa hai nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa đã bước đầu được chú trọng. Thứ ba, sự đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia vào việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa của nhân dân. Thứ tư, xu thế hội nhập quốc tế tạo điều kiện thực hiện gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa. Thứ năm, sự phát triển bùng nổ của khoa học – công nghệ, thông tin đã tạo điều kiện gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa. 

Bên cạnh đó, nguyên nhân dẫn tới những tồn tại, hạn chế trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở nước ta trong thời kỳ đổi mới cần được xem xét một cách khách quan, toàn diện từ các khía cạnh: Thứ nhất, việc nhận thức và triển khai thực hiện quan điểm gắn kết  tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa còn chưa đồng bộ và triệt để. Thứ hai, công tác quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế và văn hóa chậm được đổi mới, việc thể chế hóa các quan điểm của Đảng về sự gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa còn bất cập. Thứ ba, điều kiện thực tiễn của Việt Nam còn nhiều khó khăn, hạn chế, ảnh hưởng tới việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa. Thứ tư, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chưa quan tâm đúng mức. Thứ năm, xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế về kinh tế và văn hóa có nhiều thách thức đối với việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở nước ta.

Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới là một vấn đề phức tạp và lâu dài. Thực tế 30 năm đổi mới với những thành tựu, hạn chế trong việc giải quyết vấn đề này đã cho thấy đây là một cuộc cách mạng của toàn Đảng, toàn dân ta. Trong đó, việc giải quyết sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa cần đặt trong mối quan hệ tổng thể với tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh… Bên cạnh những thuận lợi, nước ta cũng gặp rất nhiều thách thức khi giải quyết mối quan hệ này trong bối cảnh thời kỳ đổi mới. Sau 30 năm đổi mới, giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở nước ta cần nhận thức rõ một số vẫn đề đặt ra như sau: (1) Mâu thuẫn giữa xu hướng tuyệt đối hóa vai trò của tăng trưởng kinh tế, đánh giá chưa đúng tầm quan trọng của phát triển văn hóa với yêu cầu tất yếu phải giải quyết mối quan hệ này một cách hài hòa, cân đối. (2) Mâu thuẫn giữa tiềm năng, vị trí, vai trò của tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa với thành tựu đạt được trong lĩnh vực này chưa cân xứng, chưa hài hòa, chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và phát triển bền vững đất nước. (3) Mâu thuẫn giữa yêu cầu đẩy mạnh phát triển văn hóa với hạn chế về đầu tư, điều kiện, cơ sở vật chất cho lĩnh vực văn hóa. Những mâu thuẫn này cần được xem xét và giải quyết kịp thời nhằm tạo điều kiện giải quyết có hiệu quả mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa. 

3. Từ sự phân tích lý luận và thực tiễn trên, luận án đưa ra các quan điểm chỉ đạo và giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Luận án nêu lên quan điểm chỉ đạo: (1) Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng nhanh kết hợp hài hòa với xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhằm mục tiêu phát triển bền vững đất nước; (2) Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa có hiệu quả, phát huy đồng thời vai trò của văn hóa và kinh tế trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hội nhập và giao lưu quốc tế. Trên cơ sở đó, luận án đưa ra 5 giải pháp: (1) Giải pháp về nâng cao nhận thức, hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ của trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa; (2) Giải pháp về nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa; (3) Thực hiện đổi mới đồng bộ trên lĩnh vực tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; (4) Phát huy những yếu tố tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường tới phát triển văn hóa và xã hội; (5) Tăng cường hội nhập quốc tế về kinh tế gắn với phát triển văn hóa và hội nhập văn hóa. Để giải quyết có hiệu quả mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa cần tiến hành đồng bộ tất cả các giải pháp trên. Trong đó, giải pháp quan trọng và quyết định nhất là giải pháp về nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa bao gồm: nguồn nhân lực và nguồn tài chính. Trong hai yếu tố này, giải pháp về nguồn nhân lực cần khẳng định là yếu tố hàng đầu gắn với việc phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học – công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa có mối quan hệ biện chứng với nhau, thể hiện sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của một quốc gia trên con đường phát triển bền vững. Phát triển bền vững ở Việt Nam đề cao vị trí và vai trò của văn hóa trong thực hiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung. Tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa là những nhiệm vụ chiến lược được Đảng đặc biệt quan tâm, chú trọng trong việc phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới, tạo thế và lực phát triển bền vững xã hội. Đó chính là định hướng đúng đắn khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sự thống nhất giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, xét đến cùng, là bảo đảm các điều kiện về vật chất, nâng cao đời sống tinh thần, bảo đảm các tiêu chuẩn đạo đức, thẩm mỹ, lối sống văn hóa, bảo đảm các yếu tố môi trường, phát triển nền giáo dục nâng cao dân trí cho một xã hội bền vững vì hạnh phúc của con người. Xuất phát từ yêu cầu hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, chúng ta vừa phải kiên định xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện tăng trưởng nhanh, vừa kế thừa tiếp thu tinh hoa văn hóa truyền thống và hiện đại để phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ngang tầm thời đại. Đó chính là thực hiện sự phát triển tiến bộ một cách bền vững kinh tế - xã hội Việt nam trong công cuộc đổi mới.
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